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L Ờ I N Ó I Đ Ầ U 

Đ a u t h ắ t l ư n g l à một h ộ i chứng t hường gặp n h i ề u ở 
V i ệ t Nam cũng n h ư t r ê n t h ế giói, chủ yếu xảy ra ở lứa t u ổ i 
20 đ ế n 50 (vào thò i kỳ con ngườ i có n ă n g suất lao động, 
s á n g tạo cao nhấ t ) n ê n đã gây ả n h hưởng lớn đ ế n sức lao 
động, sản x u ấ t và ch iên đ ấ u của q u â n đ ộ i . 

82% các t rường hợp đ a u t h ắ t l ư n g - h ô n g t ạ i khoa 
T h ầ n k i n h V i ệ n Q u â n Y 103 là do t h o á t vị đĩa đ ệ m cột 
sống t h ắ t l ư n g (theo H ồ H ữ u Lương, Nguyễn V ă n Chương , 
Cao H ữ u H â n , 1980 - 1989). 

T h o á t vị đĩa đ ệ m cột sống t h ắ t lưng là một bệnh hay 
gặp, ch iếm 21,3% số bệnh n h â n đ iều t r ị t ạ i khoa T h ầ n 
k i n h V i ệ n Q u â n Y 103 (1990 - 1999) đứng h à n g t h ứ n h ấ t 
t rong các bệnh t h ầ n k i n h (theo H ồ H ữ u Lương, Nguyễn 
M i n h H i ệ n và N h ữ Đ ì n h Sơn). 

N ă m 1984, ỏ Hoa Kỳ ngườ i ta ước t í n h t o à n bộ chi p h í 
cho t h o á t vị đĩa đ ệ m là 21 tỷ đô la. 

N h ữ n g n ă m gần đây h i ể u b i ế t v ề bệnh căn , bệnh sinh, 
đặc đ iểm l â m s à n g , đ i ề u t r ị , dự p h ò n g và phục h ồ i chức 
n ă n g cho bệnh n h â n t h o á t vị đĩa đ ệ m cột sống t h ắ t l ư n g 
đã đ ạ t n h i ề u t i ế n bộ to l ố n (ngày nay k h i ra đường k h ô n g 
còn gặp n h i ề u "bà còng" n h ư trước nữa). 

Các p h ư ơ n g p h á p chẩn đ o á n n g à y c à n g có n h i ề u t i ế n 

bộ. Đặc b i ệ t t ừ t h á n g 12/1996 p h ư ơ n g p h á p chụp cộng 
hưởng t ừ đã được t r i ể n kha i ỏ V i ệ t Nam, đã cung cấp 
những t h ô n g t i n c h í n h xác cho t h ầ y thuốc l â m s à n g chẩn 
đoán sớm và lựa chọn các p h ư ơ n g p h á p đ iều t r ị đ ú n g đ ắ n , 
h i ệ u quả cao. 
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Tuy nhiên ỏ tuyến cơ sở không có cộng hường từ hoặc 
vì điểu kiện kinh t ế mà bệnh nhân cũng không chụp cọng 
hưởng từ được nên chẩn đoán chủ yếu vẫn phải đưa vào 
lâm sàng. Tuy vậy thầy thuốc lâm sàng giỏi vẫn có thê 
chẩn đoán TVĐĐ chính xác tới 93,4% trường hợp. 

Một vấn đề rất quan trọng là bệnh cần được điều trị 
sòm, tránh để đến khi bệnh nặng mối điểu trị thì tốn kém 
và mất nhiều thòi gian mà hiệu quả không cao, thậm chí 
không có hiệu quả ("chữa bệnh như chữa cháy" - GS.TS. 
Hồ Hữu Lương). 

Nguyện vọng của tác giả cuốn sách này là cung cấp 
những kiến thức cơ bản nhất và cập nhật về đau thắt lưng 
và thoái vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cho bạn đọc, đặc 
biệt là những kinh nghiệm nhỏ của bản thân trong 50 năm 
tích lũy kinh nghiệm khám chữa bệnh kết hợp giảng dạy 
vối lòng yêu nghề, say sưa và gắn bó với chuyên ngành 
Thần kinh học. 

Sách đã được xuất bản lần đầu vào năm 2001, tái bản 
lần Ì năm 2005, lần 2 năm 2012. 

Chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu 
của bản đọc, song cũng không t ránh khỏi thiếu sót, mong 

bạn đọc góp ý. 

Tác giả 

GS.TS. HỔ HỮU LƯƠNG 
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Tài liệu tham khảo 
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P h ầ n ì 

Đ A U T H Ắ T L U N G 

Chương ì 

ĐẠI CƯƠNG 

I. ĐỊNH NGHĨA 

Đau thắt lưng (L) là hiện tượng đau cấp tính hoặc 
m ạ n t í n h ỏ v ù n g t ừ ngang đốt sống L i , đ ế n ngang đĩa đ ệ m 
Lõ - S i (bao gồm cột sống t h ắ t lưng và các tô chức xung 
quanh) do n h i ê u n g u y ê n n h â n (bệnh lý đĩa đệm, cột sống, 
t h ầ n k i n h , n ộ i tạng.. .) . 

li. TÍNH PHỔ BIÊN CỦA ĐAU THẮT LƯNG 

Đau thắt lưng rất hay gặp trong đòi sống hàng ngày 
và t r ê n l â m s à n g . 0 M ỹ , theo A. Toufexia t hường có 2 
t r i ệ u người p h ả i ngh ỉ việc do đ a u t h ắ t lưng . Ớ nước ta, 
trong đ iều tra t ì n h h ì n h bệnh tậ t , đ a u t h ắ t lưng chiếm 2% 

trong n h â n d â n , ch iêm 17% những người t r ê n 60 t u ổ i 
(Phạm K h u ê , 1979). Theo H ồ H ữ u Lương, Nguyễn V ă n 
Chương, Cao H ữ u H â n (1991), đ a u t h ắ t lưng h ô n g ch iêm 
27,77% tổng số các bệnh n h â n Khoa nộ i t h ầ n k i n h V i ệ n 
Q u â n Y 103. 

Đau thắt lưng gặp cả ở nam và nữ, các lứa tuổi nhất là 
độ t u ổ i lao động, ả n h hưởng s â u sắc đ ế n n à n g suất và 
ngày công lao động. 
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III. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU CHỨC NĂNG VÙNG THẮT LƯNG 

1. Đặc điểm chung 

- Là vùng gánh chịu sức nặng của cơ thể , cấu tạo 
các cơ, dây chằng, đốt sống và đĩa đệm có kích thước lốn 
hơn các vùng khác, nhất là L 4 và L 5 . 

- Là đoạn cột sống có tầm hoạt động rất lớn với động 
tác gấp, duỗi, nghiêng, xoay có biên độ rộng. Đó là do đĩa 

đệm ở đây có cấu tạo các vòng sợi, mâm sụn, nhân nhầy có 
tính chất chịu lực đàn hồi và di chuyển khiến cho đốt sống 
có khả năng thực hiện được các hoạt động của cơ thê. 

- Các đốt sống thắt lưng có liên quan trực tiếp vối tuy 
sống, đuôi ngựa, các rễ thần kinh. ơ phần sâu của vùng 
thắt lưng là các chuỗi hạch thần kinh giao cảm, động và 
tĩnh mạch chủ bụng. Các tạng ở trong bụng và tiểu khung 
cũng có những quan hệ về thần kinh vối vùng thắt lưng. 

Do đặc điểm giải phẫu chức năng của cột sống thắt 
lưng và mối liên quan của nó với nhiều bộ phận khác nên 
có rất nhiêu nguyên nhân gây ra đau thắt lưng. 

2. Cấu trúc của cột sống 

Cột sống là trụ cột của toàn thân, bao gồm 33 đốt 
sống. Cột sống được chia thành từng đoạn dựa trên cơ sỏ 
cấu toa giải phẫu và chức năng sinh lý: 

- Đoạn cô: gồm 7 đốt cong ra trước, di độgn nhiều 

nên dễ bị thương tổn (thường gặp ở đoạn chuyển tiếp C 5 -

C6), các mỏm khớp hơi nghiêng dễ gây sai khốp đốt sống. 

- Đoạn lưng: gồm 12 đốt cong ra sau, đoạn D 2 - D 1 0 di 
động tương đối ít nên bên vững, đoạn D n - DJJ và đoạn thắt 
lưng di chuyển được mọi hướng nên dễ di lệch do chấn thương. 

- Đoạn thắt lưng: gồm 5 đốt, cong ra trước, di động nhiều. 
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- Đoạn cùng: gồm 5 đốt , cong ra sau. 

- Đoạn cụt: 4 đốt . 

Toàn bộ cột sống tạo t h à n h h ì n h chữ s, từng đoạn cột 
sống l ạ i có những đơn vị, chức n ă n g gọi là đ o ạ n v ậ n động. 

3. Cấu trúc cột sống thắt lưng 
Cột sống t h ắ t l ư n g (CSTL) có cấu t r ú c chung của cột 

sống n h ư n g l ạ i những đặc đ iểm r iêng: 

- T h â n đố t sống: ch iều ngang rộng hơn ch iều trước -
sau. Ba đốt sống t h ắ t l ư n g cuối có chiều cao ở p h í a trước 
thấp hơn ph ía sau n ê n k h i n h ì n t ừ ph í a b ê n giống n h ư một 
cái nệm. 

- C h â n cung to, k h u y ế t t r ê n của c h â n cung: nông, 
khuyế t dưới : s âu . 

- M ỏ m ngang dà i và mảnh . 

- M ỏ m gai rộng, thô , dày ở đ ỉnh. 

- M ặ t khốp của mỏm khớp nh ỉnh vào trong và về sau, 

mặt khớp dưối có tư t h ế t rá i ngược với mỏm khớp t rên . 

Những đặc đ i ể m cấu t r úc n à y giúp cho cột sống t h ắ t 
lưng chịu được áp lực t rọng t ả i lớn, t hường x u y ê n theo dọc 
trục cơ t h ể , n h ư n g các q u á t r ì n h bệnh lý l iên quan đến yếu 

t ố cơ học t hường hay xảy ra ở đây do chức n ă n g v ậ n động 
bản l ề , n h ấ t là ở các đốt cuối ( L 4 , L õ ) . 

4. Đĩa đệm cột sống thắt lưng 

(xem trang 73) 

5. Liên quan giữa đĩa đệm với rễ thần kinh trong ống sống 

(xem trang 79) 
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6. Lỗ gian đốt sống 

Lỗ gian đốt sống (trou de corýugaison) được giới hạn ở 
phía trước bởi một phần của hai thân đốt sống kế cận và đĩa 

đệm, ở phía trên và dưới là các cuống cúng sau của hai đốt 
sống kết tiếp, ỏ phía sau là các diện khớp đốt sông, do đó 
những thay đổi tư thế của diện khớp và các khốp đốt sống 
có thể làm hẹp lỗ gian đốt sống từ phía sau. Nói chung các 
lỗ gian đốt sông đêu nằm ngang mức với đĩa đệm. 

- Trong lỗ gian đốt sống có dây thần kinh sông chạy 
qua. Bình thường đường kính của lỗ gian đốt sống to gấp 
5-6 lần đường kính của đoạn dây thần kinh xuyên qua lỗ. 
Các tư thê ưỡn và nghiêng lưng về bên làm giảm đương 
kính của lỗ . Khi đĩa đệm bị lồi hoặc thoát vị vê phía bên sẽ 

làm hẹp lỗ gian đốt sống, chèn ép dây thần kinh sống gây 
đau. Riêng lỗ gian đốt sống thắt lưng - cùng là đặc biệt 
nhỏ do tư thê của khe khớp đốt sống ở đây l ạ i nằm ở mặt 
phang đứng ngang chứ không ở mặt phang đứng dọc như ờ 
đoạn L i - L 4 . Do đó những biến đổi ở diện khớp và tư thê 
của khớp đốt sống dễ gây hẹp lỗ gian đốt sống. 

7. Khớp đốt sông 

- Khốp đốt sống là khốp thực thụ , có diện khóp là 
sụn bao hoạt dịch, hoạt dịch và bao khớp. Các khóp đốt 
sống cũng được bao bọc bởi bao khốp cấu tạo bằng những 
sợi đàn hồi như các khốp tứ chi. 

Bao khớp và đĩa đệm đều thuộc cùng một đơn vị chức 
nàng thống nhất. có liên quan chặt chẽ với nhau. Do vị trí 
của khớp đốt sống ỏ hướng đứng thảng dọc, các diện khớp 
luôn đối diện nhau nên CSTL có khả năng chuyển động 
theo chiều trùớc-sau trong chừng mực nhất định. ở tư thê 
ưỡn và gừ lùng. các diện khớp cũng chuyển động theo 
hướng dọc thân. 
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